
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 02/01/2025  - Phòng : 128 - Cơ sở: 209 Phan Thanh

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 27212253065  Phạm Trần Kim  Anh 29/03/2003 Đà Nẵng 30CBN7

2 27202247448  Võ Thị Vạn  Kim 08/08/2003 Bình Định 30CBN7

3 27202141753  Trần Thị Thảo  Đan 19/12/2002 Hà Tĩnh 30CHT7

4 27212238431  Lưu Trần Anh  Khoa 08/05/2003 Quảng Nam 30CHT7

5 27213148959  Trần Quốc  Cường 26/11/2003 Đà Nẵng 30CSC4

6 27208621003  Phạm Lê Linh  Đan 12/09/2003 Quảng Trị 30CSC4

7 27213224556  Nguyễn Minh  Hiển 14/06/2003 Bình Định 30CSC4

8 27202447635  Nguyễn Thị Kim  Huệ 24/02/2003 Quảng Ngãi 30CSC4

9 27212202635  Lê Trọng Phúc  Huy 28/02/2003 Đà Nẵng 30CSC4

10 28204301671  Nguyễn Thị Thu  Huyền 18/08/2004 Quảng Ngãi 30CSC4

11 2321538811  Vũ Quang  Linh 08/06/1999 Gia Lai 30CSC4

12 27208602763  Nguyễn Thị Hải  Linh 01/08/2003 Thái Bình 30CSC4

13 27218602039  Phương Gia  Linh 15/04/1999 Bắc Giang 30CSC4

14 27202401706  Nguyễn Thị Trà  My 24/11/2003 Quảng Nam 30CSC4

15 27203236913  Hoàng Hà  My 14/03/2003 Quảng Bình 30CSC4

16 27202942900  Hồ Thị Hồng  Nhung 27/10/2003 Quảng Nam 30CSC4

17 27208639582  Nguyễn Thị Diễm  Quỳnh 30/11/2003 Quảng Ngãi 30CSC4

18 27211202260  Hồ Ngọc  Tâm 18/12/2003 Quảng Nam 30CSC4

19 26211535142  Huỳnh  Anh 04/09/2002 Quảng Nam 29TSC7 Thi ghép

20 27202153564  Trần Thị  Thanh 15/01/2003 Hà Tĩnh 30CBN4 Thi ghép

21 27206640479  Lê Thị Cẩm  Huyền 19/04/2003 Quảng Ngãi 30CHT2 Thi ghép

22 27205138834  Nguyễn Thị Thanh  Nga 25/08/2003 Quảng Nam 30CHT2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 1



ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 02/01/2025  - Phòng : 129 - Cơ sở: 209 Phan Thanh

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 27203802110  Bùi Thị  Thi 23/06/2003 Bình Định 30CSC4

2 27202929657  Trần Thị Thiên  Thư 16/11/2003 Bình Định 30CSC4

3 27203843553  Hồ Thị Huyền  Trang 26/08/2003 Quảng Nam 30CSC4

4 27202227077  Trần Thị Khánh  Trinh 16/06/2003 Quảng Nam 30CSC4

5 27202902781  Phạm Thị Thanh  Trúc 26/04/2003 Quảng Bình 30CSC4

6 27202253438  Nguyễn Thị Kim  Tuyến 27/05/2003 Gia Lai 30CSC4

7 27202939338  Hồ Thị Út  Tuyền 26/08/2003 Quảng Nam 30CSC4

8 28204347850  Trần Nguyễn Bảo  Uyên 17/08/2004 Quảng Nam 30CSC4

9 27203350352  Võ Thị Mỹ  Yên 09/10/2003 Quảng Nam 30CSC4

10 27211343064  Trần Tuấn  Anh 06/02/2003 Quảng Bình 30CSC5

11 27212121029  Trương Tuấn  Anh 04/01/2003 Quảng Bình 30CSC5

12 26207130982  Nguyễn Thị Diệu  Ánh 08/03/2002 Quảng Ngãi 30CSC5

13 27212901080  Võ Huỳnh Mỹ  Chi 20/10/2003 Khánh Hòa 30CSC5

14 26213235399  Nguyễn Văn Trường Giang 23/04/2001 Quảng Trị 30CSC5

15 27207127705  Nguyễn Thị Thanh  Hà 12/07/2003 Đắk Lắk 30CSC5

16 27207130708  Huỳnh Thanh  Hà 21/05/2003 Đà Nẵng 30CSC5

17 27205100556  Đinh Thị Mỹ  Hạnh 27/02/2003 Phú Yên 30CSC5

18 27207302235  Nguyễn Thị Hồng  Hiền 19/01/2003
Thừa Thiên

Huế
30CSC5

19 27202238582  Nguyễn Thúy  Huyền 17/11/2003 Hà Tĩnh 30CSC5

20 27217131784  Đoàn Văn  Lại 01/03/2003 Phú Yên 30CSC5

21 27217125242  Trần Ngọc  Mai 17/05/2003 Đắk Lắk 30CSC5

22 27207236197  Lê Thị Nhật  Nam 03/11/2003
Thừa Thiên

Huế
30CSC5

23 27208427309  Nguyễn Yến  Nhi 04/01/2003 Nghệ An 30CSC5
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1 28204305339  Ngô Thị Mỹ  Nhung 20/02/2004 Quảng Trị 30CSC5

2 27205137733  Võ Ái  Pho 23/04/2003 Đắk Lắk 30CSC5

3 27211502819  Tạ Thanh  Phong 14/03/2003 Bình Định 30CSC5

4 27205130335  Trần Thị Thu  Phương 19/08/2003 Quảng Ngãi 30CSC5

5 27202133991  Lê Thị  Quyên 10/01/2003 Hà Tĩnh 30CSC5

6 27207241193  Lê Thị Như  Quỳnh 27/03/2003 Quảng Bình 30CSC5

7 27207242235  Hồ Thị Thanh  Tâm 19/06/2003 Quảng Nam 30CSC5

8 26207130806  Trần Thị  Thương 25/11/2002 Quảng Ngãi 30CSC5

9 27202923986  Nguyễn Thị  Thương 13/10/2003 Thanh Hóa 30CSC5

10 27207100134  Hoàng Thị Thủy  Tiên 06/12/2003 Quảng Trị 30CSC5

11 27217534390  Nguyễn Hữu  Tín 08/07/2003 Đà Nẵng 30CSC5

12 27202629414  Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 13/03/2003 Quảng Bình 30TBN4 Thi ghép

13 27202642218  Trần Thúy  Hiền 12/09/2003 Kon Tum 30TBN4 Thi ghép

14 27212526693  Phạm Anh  Tài 03/02/2003 Quảng Bình 30TBN4 Lần 1

15 27203102939  Nguyễn Thị Ngọc  Anh 25/11/2003 Quảng Trị 30TSC6 Thi ghép

16 28204942764  Lương Xuân  Thư 22/01/2004 Quảng Nam 30TYC6 Lần 1
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